
CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
TTC

PRODUCT
DATASHEET

Tel: 0909.393.031 Email: son@tudong-ttc.com Web: https://www.ttc-automation.com

6ES7148-6JA00-0AB0 | ET 200eco PN,
4xIO-Link + 8DI/4DO, 8xM12

Mã sản phẩm: 6ES7148-6JA00-0AB0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SIMATIC ET 200eco PN

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC DP, ET 200eco PN, IO-Link master, 4IO-L + 8 DI + 4 DO 24 V DC/1.3 A 8xM12, Duplicate assignment,
degree of protection IP67

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7148-6JA00-0AB0

Tên sản phẩm ET 200eco PN, 4× IO-Link + 8 DI/4 DO, 8× M12

Dòng sản phẩm ET 200eco PN, IO-Link Master, 4 IO-Link + 8 DI + 4 DO 24
VDC/1.3 A, IP67

Hãng sản xuất Siemens

Loại thiết bị IO-Link Master, PROFINET IO Device, Module ngõ vào/ngõ ra
số

Nguồn cấp 24 V DC

Điện áp hoạt động 24 V DC

Chuẩn Ethernet 100BASE-TX, 100 Mbit/s

Ngõ vào số (DI) 8 Digital Inputs

Ngõ ra số (DO) 4 Digital Outputs

Loại ngõ ra 24 V DC, 1.3 A

Cổng IO-Link 4 cổng IO-Link (M12)

Bộ nhớ 32 Byte cho mỗi cổng IO-Link; 32 Byte cho mỗi module

Giao tiếp PROFINET IO, MRP (Media Redundancy Protocol), SNMP, DCP,
LLDP, Ping, ARP
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Web Server Không

Màn hình hiển thị Không

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Không

Kích thước (W × H × D) 60 × 175 × 49 mm

Khối lượng 910 g

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +60°C

Kiểu kết nối Đầu nối tròn M12 (3 chân / 5 chân)

Cấp bảo vệ IP65/IP67

Đặc điểm lắp đặt Hỗ trợ Duplicate Assignment, đầu nối M12, lắp trực tiếp tại hiện
trường

Chứng nhận UL, KC, RCM, EAC, IECEx, ATEX, CCC-Ex, ABS, BV, DNV, LR,
NK (Nippon Kaiji Kyokai), RINA, CCS, KR

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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